
STT Mã HP BB Tên Học phần
Số 

TC

TC 

tích lũy
TS LT TH TT TL DA LV HK

ĐK tiên quyết (đã tích lũy hoặc học 

trước)

1 MCA022 X Tiếng Anh 1 3 3 45 45 0 0 0 0 0 HK02

2 MCA023 X Tiếng Anh 2 3 3 45 45 0 0 0 0 0 HK03

3 MCA024 X Tiếng Anh 3 3 3 45 45 0 0 0 0 0 HK4

4 MCA030 X Tin học căn bản 3 0 60 30 30 0 0 0 0

5 MCA031 X Kỹ năng mềm 4 0 60 60 0 0 0 0 0

6 MCA002 X Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 3 45 45 0 0 0 0 0 HK03

7 MCA018 X Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê – Nin 5 5 75 75 0 0 0 0 0 HK01

8 MCA019 X Pháp luật đại cương 3 3 45 45 0 0 0 0 0 HK01

9 MCA028 X Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK02

10 MCA001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 45 45 0 0 0 0 0 HK03

11 MCA014 Logic học 3 45 45 0 0 0 0 0

12 MCA015 Lý thuyết xác suất thống kê 3 45 45 0 0 0 0 0

13 MCA016 Môi trường và con người 3 45 45 0 0 0 0 0

14 MCA020 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 45 45 0 0 0 0 0 HK02

15 MCA025 Tiếng Việt thực hành 3 45 45 0 0 0 0 0 HK02

16 MCA003 X Giáo dục quốc phòng 1 3 30 30 0 0 0 0 0 HK01

17 MCA004 X Giáo dục quốc phòng 2 3 30 30 0 0 0 0 0 HK01

18 MCA005 X Giáo dục quốc phòng 3 3 30 30 0 0 0 0 0 HK01

19 MCA006 X Giáo dục quốc phòng 4 2 30 30 0 0 0 0 0 HK01

20 MCA007 X Giáo dục thể chất 1 1 15 15 0 0 0 0 0 HK01

21 MCA008 X Giáo dục thể chất 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK02

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1.03. Kỹ năng cá nhân (không tích lũy)

1.04. Khối kiến thức KHXH, KHTN

Tự chọn Kiến thức KHXH, KHTN (Sinh viên chọn 03 học phần trong 06 học phần dưới đây)
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1.05. Giáo dục quốc phòng - an ninh, Giáo dục thể chất (không tích lũy)

Đối tượng áp dụng: Khóa tuyển sinh 2013

Ngành: Văn học

Trình độ: Đại học

Số TC tích lũy: 140

1. Kiến thức giáo dục đại cương

1.01. Ngoại ngữ

1.02. Tin học (không tích lũy)



STT Mã HP BB Tên Học phần
Số 

TC

TC 

tích lũy
TS LT TH TT TL DA LV HK

ĐK tiên quyết (đã tích lũy hoặc học 

trước)

22 MCA009 X Giáo dục thể chất 3 2 30 30 0 0 0 0 0

23 1A11005 X
Dẫn luận ngôn ngữ

 học
2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK02

24 1A11008 X Hán Nôm 4 4 45 45 0 0 0 0 0 HK02

25 1A11019 X Nguyên lí lí luận văn học 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK04 [MCA017]Mỹ học đại cương

26 1A11033 X Tác phẩm, thể loại và tiến trình văn học 2 2 30 30 0 0 0 0 0 KH05 [1A11019]Nguyên lí lí luận văn học

27 MCA021 X Tâm lý học đại cương 3 3 45 45 0 0 0 0 0 HK01

28 MCA029 X Xã hội học đại cương 3 3 36 36 0 0 0 0 0 HK01

29 1A11001 Các lí thuyết và phương pháp nghiên cứu văn học hiện đại 2 30 30 0 0 0 0 0

30 1A11011 Lí thuyết văn bản 2 30 30 0 0 0 0 0

31 MCA017 Mỹ học đại cương 2 45 45 0 0 0 0 0 HK03
[MCA018]Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác Lê – Nin 

32 1A10052 X Tiếng Anh 4 3 3 45 45 0 0 0 0 0

33 1A11012 X Lý luận phê bình văn học Việt Nam 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK06
[1A11049]Văn học hiên đại Việt 

Nam I và II

34 1A11016 X Ngữ âm và từ vựng tiếng Việt 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK03

35 1A11017 X Ngữ pháp tiếng Việt 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK04
[1A11016]Ngữ âm và từ vựng tiếng 

Việt

36 1A11041 X Tiếp nhận văn học (Các khuynh hướng lý thuyết) 2 2 30 30 0 0 0 0 0 KH06

37 1A11045 X Văn học  phương Tây II (XIX-XX) 5 5 75 75 0 0 0 0 0 HK06
[1A11051]Văn học phươngTây  I (từ 

cổ đại đến TK. hết TK.XVIII)

38 1A11046 X Văn học Ấn Độ, Nhật Bản, Triều Tiên 2 2 30 30 0 0 0 0 0 [1A11055]Văn học Trung Quốc

39 1A11047 X Văn học dân gian Việt Nam 3 3 45 45 0 0 0 0 0 HK02

40 1A11048 X Văn học hiện đại Việt Nam II (1945 - nay) 5 5 75 75 0 0 0 0 0 HK05
[1A11049]Văn học hiện đại VN I 

(1900 - 1945) 

41 1A11049 X Văn học hiện đại VN I (1900 - 1945) 5 5 75 75 0 0 0 0 0 HK04
[1A11053]Văn học trung đại VN II 

(TK.XVIII - XIX)

42 1A11050 X Văn học Nga 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK05
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2.02. Kiến thức ngành

2.02.01.Kiến thức chung của ngành (kiến thức lõi)

2.01. Kiến thức cơ sở ngành

0

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Tự chọn Kiến thức cơ sở ngành (sinh viên chọn 01 học phần trong 03 học phần dưới đây)



STT Mã HP BB Tên Học phần
Số 

TC

TC 

tích lũy
TS LT TH TT TL DA LV HK

ĐK tiên quyết (đã tích lũy hoặc học 

trước)

43 1A11051 X Văn học phươngTây  I (từ cổ đại đến  hết TK.XVIII) 3 3 45 45 0 0 0 0 0 HK05

44 1A11052 X Văn học trung đại VN I (TK.X - XVII) 3 3 45 45 0 0 0 0 0 HK03
[1A11047]Văn học dân gian Việt

Nam

45 1A11053 X Văn học trung đại VN II (TK.XVIII - XIX) 3 3 45 45 0 0 0 0 0 HK04
[1A11052]Văn học trung đại VN I 

(TK.X - XVII)

46 1A11055 X Văn học Trung Quốc 3 3 45 45 0 0 0 0 0 HK05

47 2A56037 X Tiếng Anh 5 3 3 45 45 0 0 0 0 0

48 1A11014 Nghệ thuật học 2 30 30 0 0 0 0 0 HK06 [MCA017]Mỹ học đại cương

49 1A11015 Ngôn ngữ và văn học 2 30 30 0 0 0 0 0

50 1A11027 Phong cách học tiếng Việt 2 30 30 0 0 0 0 0 HK07 [1A11017]Ngữ pháp tiếng Việt

51 1A11056 Những vấn đề cơ bản của xã hội học văn học 2 30 30 0 0 0 0 0

52 1A10008 X Giáo dục học đại cương 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK03

53 1A11002 X Cơ sở báo chí và truyền thông 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK04
[1A11030]Quan điểm của Đảng 

CSVN về báo chí, xuất bản

54 1A11004 X Công tác văn phòng/nghiệp vụ thư ký văn phòng 3 3 45 45 0 0 0 0 0 HK07

55 1A11022 X Nhập môn báo in, nhập môn xuất bản 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK07
[1A11032]Tác phẩm và thể loại báo 

chí

56 1A11023 X
Nhập môn quan hệ công chúng (PR) và quan hệ công 

chúng ứng dụng
2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK07

57 1A11024 X Nghiệp vụ phóng viên 4 4 60 60 0 0 0 0 0 HK07
[1A11022]Nhập môn báo in, nhập 

môn xuất bản

58 1A11029 X Phương pháp dạy tiếng Việt ở trường PT 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK05 [1A10008]Giáo dục học đại cương

59 1A11030 X Quan điểm của Đảng CSVN về báo chí, xuất bản 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK03

60 1A11031 X Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK07

61 1A11032 X Tác phẩm và thể loại báo chí 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK06
[1A11002]Cơ sở báo chí và truyền 

thông

62 1A11034 X Tâm lí học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK07 [MCA021]Tâm lý học đại cương 

63 1A11058 X Phương pháp dạy môn Làm văn ở trường phổ thông 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK05 [1A10008]Giáo dục học đại cương

64 1A11059 X
Phương pháp dạy tác phẩm văn chương ở trường phổ 

thông
2 2 30 25 5 0 0 0 0 HK06 [1A10008]Giáo dục học đại cương

65 1A09003 Kỹ năng giao tiếp 2 30 30 0 0 0 0 0

66 1A11003 Công tác chủ nhiệm lớp 2 30 30 0 0 0 0 0 [1A10008]Giáo dục học đại cương

67 1A11006 Đánh giá trong giáo dục 2 30 30 0 0 0 0 0 [1A10008]Giáo dục học đại cương

Kiến thức chung của ngành 

2.02.02.Kiến thức chuyên sâu của ngành

2

Tự chọn Kiến thức chuyên sâu của ngành (sinh viên chọn 01 học phần trong 07 học phần dưới đây)

2



STT Mã HP BB Tên Học phần
Số 

TC

TC 

tích lũy
TS LT TH TT TL DA LV HK

ĐK tiên quyết (đã tích lũy hoặc học 

trước)

68 1A11026 Phát hành báo chí và xuất bản phẩm 2 30 30 0 0 0 0 0

[1A11023]Nhập môn quan hệ công 

chúng (PR) và quan hệ công chúng 

ứng dụng

69 1A11035 Tham vấn tâm lý học đường 2 30 30 0 0 0 0 0
[1A11034]Tâm lí học lứa tuổi và tâm 

lý học sư phạm

70 1A11042 Tiếp nhận văn học (Vấn đề nghiên cứu lịch sử tiếp nhận)   2 30 30 0 0 0 0 0

71 1A11044 Tin và phóng sự phát thanh, truyền hình 2 30 30 0 0 0 0 0
[1A11002]Cơ sở báo chí và truyền 

thông

72 1A09019 X Thực tập tốt nghiệp 2 2 30 30 0 0 0 0 0 HK08

72 1A10011 Khóa luận tốt nghiệp 8 120 120 0 0 0 0 0 HK08

73 1A11013 Một số tác gia văn học Việt Nam hiện đại 2 45 45 0 0 0 0 0
[1A11049]Văn học hiên đại Việt 

Nam I và II

74 1A11018
Nguyễn Đình Chiểu và văn học Nam Bộ cuối TK. XIX 

đầu TK. XX
2 30 30 0 0 0 0 0

75 1A11021 Nguyễn Trãi/ Nguyễn Du trong tiến trình văn học VN 3 45 45 0 0 0 0 0
[1A11052]Văn học Trung đại đại 

Việt Nam I và II

76 1A11025
Nhìn lại một số hiện tượng văn học cuối TK. XIX đầu 

TK. XX
3 45 45 0 0 0 0 0

77 1A11036 Thơ và một số vấn đề trong thơ VN hiện đại 2 30 30 0 0 0 0 0

78 1A11038 Tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam 3 45 45 0 0 0 0 0
[1A11049]Văn học hiện đaị Việt 

Nam I

79 1A11043
Tiểu thuyết và một số vấn đề trong tiểu thuyết Việt Nam 

hiện đại 
2 30 30 0 0 0 0 0

[1A11049]Văn học hiện đại Việt 

Nam I và II

Ghi chú chữ viết tắt: 

BB: Bắt buộc; TC: Tín chỉ; TS: Tổng số; LT: Lý thuyết; HP: Học phần; KHTN: Khoa học tự nhiên; ĐK: Điều kiện

KHXH: Khoa học xã hội; TH: Thực hành; TT: Thực tập; TL: Tiểu luận; ĐA: Đồ án; LV: Luận văn; HK: Học kỳ

- BGH;

- Các Phòng, Khoa, Trung Tâm;

- Đăng tải website;

- Lưu: Văn Thư, QLĐT

(đã ký)

Nơi Nhận:

TS. Đoàn Hữu Hải

2.03. Kiến thức tốt nghiệp

2

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

8

Tự chọn tốt nghiệp (sinh viên chọn học các học phần thay thế hoặc làm Khóa luận tốt nghiệp)


